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N¨m häc 2017– 2018

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Lớp
	SĐT
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Thùy Linh
	LT-CTHSV
	K17A
	
	

	2
	Trịnh Thị Tới
	BT
	
	
	

	3
	Đoàn Thị Huyền
	LPHT
	
	
	

	4
	Đặng Linh Đan
	LP VTM
	
	
	

	5
	Lê Thị Hường
	LPĐS
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	LT-CTHSV
	K17B
	
	

	7
	Nguyễn Kim Oanh
	BT
	
	
	

	8
	Nguyễn Thùy Linh
	LPHT
	
	
	

	9
	Vi Thị Huệ
	LP VTM
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị Vân
	LPĐS
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	LT-CTHSV
	K18A
	
	

	12
	Bùi Huyền Thương
	BT
	
	
	

	13
	Lê Thị Hương
	LPHT
	
	
	

	14
	Hà Thị Minh Thu
	LP VTM
	
	
	

	15
	Trịnh Thị Minh
	LPĐS
	
	
	

	16
	Nguyễn Hà My
	LT-CTHSV
	K18B
	
	

	17
	Nguyễn Đình Hưng
	BT
	
	
	

	18
	Trịnh Thị Thùy Anh
	LPHT
	
	
	

	19
	Trương Hồng Nhung
	LP VTM
	
	
	

	20
	Hà Thị Phương
	LPĐS
	
	
	

	21
	Lê Thục Chinh
	LT-CTHSV
	K18C
	
	

	22
	Tào Thị Hoài Thu
	BT
	
	
	

	23
	Hoàng Thị Hoa
	LPHT
	
	
	

	24
	Đặng Thị Duyên
	LP VTM
	
	
	

	25
	Hoàng Thị Huyền
	LPĐS
	
	
	

	26
	Nguyễn Anh Trang
	LT-CTHSV
	K19A
	
	

	27
	Nguyễn Thị Hương
	BT
	
	
	

	28
	Nguyễn Thị Trang
	LPHT
	
	
	

	29
	Tống Hương Nguyên
	LP VTM
	
	
	

	30
	Nguyễn Thị Thu Giang
	LPĐS
	
	
	

	31
	Cao Hoàng Huy
	LT-CTHSV
	K19B
	
	

	32
	Nguyễn Hoa Thiên
	BT
	
	
	

	33
	Đàm Nguyễn Trà My
	LPHT
	
	
	

	34
	Hà Huyền Trang
	LP VTM
	
	
	

	35
	Trần Thị Linh
	LPĐS
	
	
	

	36
	Trương Thùy Dung
	LT-CTHSV
	K20A
	
	

	37
	Đỗ Huyền Trang
	BT
	
	
	

	38
	Hồ Diệp Anh
	LPHT
	
	
	

	39
	Trần Thị Phương
	LP VTM
	
	
	

	40
	Nguyễn Thị Phương
	LPĐS
	
	
	

	41
	Trịnh Thị Thảo Linh
	LT-CTHSV
	K20B
	
	

	42
	Phạm Thúy Hạnh
	BT
	
	
	

	43
	Nguyễn Thị Hồng
	LPHT
	
	
	

	44
	Bùi Lệ Quyên
	LP VTM
	
	
	

	45
	Nguyễn Thị Thu
	LPĐS
	
	
	

	46
	Tào Xuân Hải
	LT-CTHSV
	K37
	
	

	47
	Phan Thị Xinh
	BT
	
	
	

	48
	Lê Thị Thu Hằng
	LPHT
	
	
	

	49
	Hoàng Thị Thảo Ly
	LP VTM
	
	
	

	50
	Trịnh Thị Ngân
	LPĐS
	
	
	

	51
	Hà Thị Thanh Huyền
	LT-CTHSV
	K38
	
	

	52
	Lê Thị Hằng
	BT
	
	
	

	53
	Nguyễn Thị Phương
	LPHT
	
	
	

	54
	Lê Thanh Hằng
	LP VTM
	
	
	

	55
	Nguyễn Thị Thu Hà
	LPĐS
	
	
	

	56
	Nguyễn Thị Hiền
	LT
	K39
	
	


( Danh sách này gồm 56  sinh viên)

	Trưởng khoa

Nguyễn Văn Đông
	Trợ lý CT HSSV
Lê Thị Thủy


